












































































STT TÊN KHÁCH HÀNG TÊN CÔNG TRÌNH KHU VỰC GHI CHÚ

DỰ ÁN QUỐC GIA

1 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

Gói thầu XL1- Phần Cầu, Dự Án XD Cầu Qua đảo Kim 

Cương (ven sông Sài Gòn, đoạn từ Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi 

đến đường Mai Chí Thọ), Quận 2, TP. HCM

Quận 2

2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN
Xây dựng mới nhà thiếu nhi quận 1 - Trần Cao Vân, Đakao, 

Quận 1, TP. HCM
Quận 1

3 CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG BÌNH MINH Trường TH Cơ Sở Đống Đa - Đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh Quận Bình Thạnh

4 XÍ NGHIỆP DU LỊCH THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

Gói thầu xây lắp 1  Phần cầu thuộc Dự án: Xây dựng Cầu qua 

đảo Kim Cương (đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ Khu dân cư 

Thạnh Mỹ Lợi đến đường Mai Chí Thọ), Quận 2, TP. Hồ Chí 

Minh.

Quận 2

5 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN PHÚ GIA
Khu nhà ở các cán bộ Chiến Sỹ Công An - 20/2 Nguyễn Văn 

Quá, P. Đông Hưng Thuận, Q.12
Quận 12

6 TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN Cầu Bưng- Đường Lê Trọng Tấn, Q. Tân Phú, Tp. HCM Quận Tân Phú

7 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11
Chung cư nhà ở xã hội Thới Bình 49/52 Âu Cơ, Phường 14, 

Quận 11
Quận 11

8 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HJC
Trung tâm sàn xuất chương trình của Đài THVN tại TP HCM 

Số 7B Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Quận 1
Quận 1

9 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂM ANH (TUẤN LỘC) Dự án cải thiện môi trường nước Tp. HCM-GĐII - Quận 8 Quận 8

10 CÔNG TY TNHH MTV KT XD TOÀN THỊNH PHÁT
Nhà Ở xã hội lực lượng vũ trang Quân Khu 7- Đường TMT 

2A, P. Trung Mỹ Tây, Q.12
Quận 12

11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 319
Xây dựng Cầu Vượt Thép tại Nút Giao Ngã Sáu Gò Vấp - Q. 

Gò Vấp
Quận Gò Vấp

12 CN CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN
Nhà ở Học Viện TT Phí Nam, HV Quận y- Đường Thánh 

Thái, Q.10
Quận 10

13 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5
Nhà Khách Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam - Bùi Thị 

Xuân, Quận 1
Quận 1

14 CÔNG TY TNHH XD TM THUẬN VIỆT
Dự án XD bệnh Viện Ung Bứu TP. HCM cơ sở 2 -  Đường 

400, P. Tân Phú, Q.9
Quận 9
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15 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 Bệnh Viện Ung Bướu 41 Nguyễn Huy Lượng, Q. Bình Thạnh Quận Bình Thạnh

16 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
Bệnh Viện Hoa Lâm, 532A Kinh Dương Vương, P. Bình Trị 

Đông, Bình Tân
Quận Bình Tân

17 CÔNG TY CỔ PHẦN ERA E&C
Xây dựng Trụ sở làm việc cục Quản lý xuất nhập cảnh 333-

335-337 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Quận 1

18 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12 - CIENCO1

Gói thầu xây dựng hạn mục BR1: Cầu trong nút Giao thông 

Quốc lộ 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối từ 

đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc HCM - Trung Lương (giai 

đoạn 1)

Quận Bình Tân

19 CN CÔNG TY CP DDTPT HẠ TẦNG IDICO-XNXD IDICO-IDI
Cải Tạo MR Nút giao Đường M1, Đường số 7, QL1A- Q. 

Bình tân, Q.12, H. Hóc Môn

Quận Bình Tân, 

Q.12, H. Hóc Môn

20 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIA THY
Trường tiểu học Phong Phú-Trịnh Quang Nghị, KDC Phong 

Phú 4, Bình Chánh
Huyện Bình Chánh

21 CÔNG TY CO TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHÚ XUÂN Cầu chợ Đệm Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh Huyện Bình Chánh

22 CN CÔNG TY CP XÂY DỰNG NỀN MÓNG JIKON (TP. HÀ NỘI)
Dự án chi cục thuế quận phú Nhuận- hẻm 145 Nguyễn Văn 

Trỗi, Q. Phú Nhận.
Quận Phú Nhuận

23 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA Ốc 11 Trường Tiểu Học Nguyễn Thi  Quận 11 Quận 11

24 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 299 Câu chợ đệm - Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh Huyện Bình Chánh

25 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 VIỆT QUANG
Bệnh Viện Nhi Đồng TP- Đường Dẫn Cao Tốc, Tân Kiên, 

Bình Chánh
Huyện Bình Chánh

DỰ ÁN CAO TẦNG

26 CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 (COMA9)
RICHSTAR RESIDENCE Z2 NOVALAND Tân Phú- Đường 

Hòa Bình, Q. Tân Phú
Quận Tân Phú

27 CÔNG TY TNHH XD DÂN DỤNG VÀ CN PHÚ CƯỜNG
Trụ Sở VP NANOCO 400-402-400/1A Ung Văn Khiêm, P. 

25, Q. Bình Thạnh
Quận Bình Thạnh

28 CÔNG TY TNHH XD BÌNH ĐỊNH
Chung cư - 47/67 Lương Minh Nguyệt, Phường Thới Hòa, 

Quận Tân Phú, TP. HCM
Quận Tân Phú

29 CÔNG TY TNHH XD TM THUẬN VIỆT
Chung cư cao tầng Phúc Bảo Minh- Lương Minh Nguyệt, 

Phường Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
Quận Tân Phú

30 CÔNG TY CP ĐỊA Ốc HỒNG ĐỨC
HOMYLAND RIVERSIDE-403A Nguyễn Duy Trinh, P. Bình 

Trưng Đông, Q.2
Quận 2

31 CÔNG TY CP XÂY DỰNG - HẠ TẦNG NAM THÀNH Western Capital - 116 Lý Chiêu Hoàng ,Quận 6 ,TPHCM Quận 6

32 CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THIÊN AN
Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ và công Viên 

Cây Xanh-79B Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình
Quận Tân Bình

33 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NAM LỘC TIẾN
Khu Phức hợp(Thương Mại, VP, Khách Sạn và căn Hộ) - Phía 

Nam Đường Tạ Quang Bửu, P.4, Q.8
Quận 8

34 CÔNG TY CP FECON SOUTH Gamuda land-61 Đường N1, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú Quận Tân Phú



35 CÔNG TY CP LICOGI 16
Chung cư Hiệp Thành- Nguyễn Thị Búp, Q12 & Chung Cư 

Kingsway- Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Quận Bình Tân

36 CÔNG TY CPĐT VÀ TM DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ - CN TP. HCM Topaz Home- Số 102 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Q.12 Quận 12

37 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
Trung tâm thương mại The Garden mall- Đường Hồng Bàng, 

Q.5, Tp. HCM
Quận 5

38 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN HẢI
Chung cư cao tầng Toky Tower- Đường Tô Ký, P. Trung Mỹ 

Tây, Q12
Quận 12 

39 CÔNG TY CPĐT XÂY DỰNG NAM LỘC TIẾN
Block A2 Block B2 Khu chung cư cao tầng Tân Thới Nhất 

102 Phan Văn Hớn, Q12
Quận 12

40 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ GIA PHÚC
Trung tâm Mua sắm AEON Mall Tân Phú Celadon MR 30 Bờ 

Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
Quận Tân Phú

41 CÔNG TY CPĐT XÂY DỰNG AN GIA HƯNG La AsToria- 383 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, Tp. HCM Quận 2

42 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH
Chung cư Diamond Lotus Lake view  96 Lũy Bán Bích, P. Tân 

Thới Hòa, Q. Tân Phú
Quận Tân Phú

43 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DŨNG TIẾN Western Capital - 116 Lý Chiêu Hoàng ,Quận 6 ,TPHCM Quận 6

44 CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG (CBM) Trung tâm thương mại Quận 6 621 Bis Lý Chiêu Hoàng, Q.6 Quận 6

45 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐỒNG BẰNG Chung cư Trương Đình Hội- Đường số 44, Phường 16, Quận 8 Quận 8

46 CÔNG TY CP XÂY LẮP HẠ TẦNG NAM THÀNH
Chung cư DePot Metro Tham Lương Q 12- Đường TTN21 

KDC 10Ha, Quận 12
Quận 12

47 CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ KD NHÀ PHÚ NHUẬN Chung cư cao tầng -Trịnh ĐìnhTrọng, Q. Tân Phú Quận Tân Phú

48 CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG (CBM)
Richstar Residence Z1- NoValand Hòa Bình, Q. Tân Phú, Tp. 

HCM
Quận Tân Phú

49 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Lake View City, P. An Phú, Q.2- Phường An Phú, Quận 2 Quận 2

50 CHI NHÁNH CT CPXD SỐ 5 XNXD SỐ 4 Chung cư An Phúc- Đường 41, Phường 16, Quận 8, Tp. HCM Quận 8

51 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN PHONG Khách sạn_20-22 Phạm Ngọc Thạch, Q.3 Quận 3

52 CÔNG TY TNHH AMERICAN GENERAL CONSTRUCTION
Khu phức hợp TM DV, Văn Phòng & Căn Hộ (The Sun 

Avenue)- 28 Đường Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2
Quận 2

53 CÔNG TY CP XD&KD ĐỊA ỐC TÂN KỶ Đại Học HUTECH- Khu công nghệ Cao, Q.9 Quận 9

54 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM QUY
Trung Tâm thương mại- Văn phòng cho thuê Repuclic Plaza-

18E Đường Cộng Hòa, P.4, Quận Tân Bình
Quận Tân Bình

55 CÔNG TY TNHH ĐT&PT NHÀ NGỌC ĐÔNG DƯƠNG
Chung Cư Ngọc Đông Dương - 119 Đường Bình Long,       Q. 

Bình Tân
Quận Bình Tân

56 CÔNG TY CP ĐỊA ỐC TÂN BÌNH - XN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH 2 Chung cư Khuông Việt - 341/13A Khuông Việt, Q. Tân Phú Quận Tân Phú



57 CÔNG TY CP KỸ THUẬT ĐỒNG NHÂN
Showroom và Trung tâm bảo trì TOYOTA -1135 QL1A, P. 

Tân Tạo, Q. Bình Tân
Quận Bình Tân

58 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN LÊ THÀNH Chung cư Lê Thành Tân Tạo- Quận Bình Tân Quận Bình Tân

59 CÔNG TY TNHH MTV SANG VIỆT AEON mall Bình Tân- P. Bình trị Đông B, Q. Bình Tân Quận Bình Tân

60 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIM QUY AEON mall Bình Tân- P. Bình trị Đông B, Q. Bình Tân Quận Bình Tân

61 CÔNG TY TNHH XD TM TỊNH GIA BẢO Khu đô thị City Mall - Nguyễn Văn linh, P.7, Q.8 Quận 8

62 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SX VÀ TM QUANG HUY Cao ốc VP-Cao ố VP CHOLIMEX, Đường Võ Văn Kiệt, Q.6 Quận 6

63 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NAM AN BÌNH Dự án của Cty CP ĐT Nam An Bình Tại TP. HCM Quận Tân Phú

64 CÔNG TY CP ĐTXD AN GIA HƯNG La AsToria 383 Nguyễn Duy Trinh, Quận 2, Tp. HCM Quận 2

65 CÔNG TY CP ĐT&PT ĐÔ THỊ LONG GIANG Dự án Thành Thái- tại 7/28 Thành Thái,Phường 14,Quận 10 Quận 10

66 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ GIA ĐỊNH Chung cư Đông Hải- Đường Tô Ký, Quận 12 Quận 12

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

67 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊNH TÂN Nhà xưởng - Các công trình tại Huyện Đức Hòa, Long An Long An

68 CÔNG TY TNHH TOÀN LỢI
Nhà Xưởng Công ty TNHH Tín Thảo- Đường Số 2, KCN Hải 

Sơn, H. Đức Hòa, Long An
Long An

CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN DỤNG

69

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI HÀNG TRĂM NHÀ THẦU XÂY

 NHÀ DÂN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM VÀ CÁC

 TỈNH THÀNH LÂN CẬN

Biệt thự, nhà phố
TP. HCM và các tỉnh 

thành lân cận












































































































